
STT Mã TTHC Tên TTHC
Quyết định

công bố
Đối tượng Lĩnh vực

Cấp thực
hiện

Tình trạng

1 1.004681
Gia hạn giấy phép kết nối, bãi
bỏ kết nối các tuyến đường sắt

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước
ngoài; Hợp tác xã

Đường sắt (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

2 1.004685
Cấp Giấy phép kết nối các
tuyến đường sắt

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước
ngoài; Hợp tác xã

Đường sắt (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

3 1.005058
Gia hạn Giấy phép xây dựng,
cải tạo, nâng cấp đường ngang

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường sắt (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

4 1.005075
Xóa, thu hồi Giấy chứng nhận
đăng ký phương tiện giao
thông đường sắt

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường sắt (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

5 1.010000
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký
phương tiện giao thông đường
sắt

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Đường sắt (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

6 1.000294 Bãi bỏ đường ngang
1808/QĐ-

UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường sắt (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

7 1.005126
Cấp Giấy phép xây dựng, cải
tạo, nâng cấp đường ngang

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường sắt (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH
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PHỤ LỤC I



8 1.004883

Chấp thuận chủ trương xây
dựng đường ngang (đối với
đường sắt có tốc độ thiết kế
nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau
với đường bộ; đường sắt giao
nhau với đường bộ từ cấp IV
trở xuống)

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường sắt (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

9 1.004844
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng
ký phương tiện giao thông
đường sắt

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường sắt (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

10 1.013468 Chấm dứt hoạt động tàu lặn
1808/QĐ-

UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Tổ chức (không bao gồm doanh
nghiệp, HTX); Tổ chức nước ngoài

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

11 1.013466
Chấp thuận vùng hoạt động
tàu lặn

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

12 1.013467
Phê duyệt Phương án đưa tàu
lặn vào hoạt động

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

13 1.009465
Chấp thuận phương án bảo
đảm an toàn giao thông

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh; Cấp

Xã
Công khai

14 1.009451

Thỏa thuận thiết lập báo hiệu
đường thủy nội địa đối với
công trình xây dựng, hoạt
động trên đường thủy nội địa

816/QĐ-
UBND ngày
05/4/2021

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

15 1.009444
Gia hạn hoạt động cảng, bến
thủy nội địa

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh; Cấp

Xã
Công khai

16 1.009443
Đổi tên cảng, bến thủy nội địa,
khu neo đậu

816/QĐ-
UBND ngày
05/4/2021

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai



17 1.009442
Thỏa thuận thông số kỹ thuật
xây dựng luồng đường thủy
nội địa

816/QĐ-
UBND ngày
05/4/2021

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

18 1.009447
Công bố đóng cảng, bến thủy
nội địa

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh; Cấp

Xã
Công khai

19 1.009446

Công bố chuyển bến thủy nội
địa thành cảng thủy nội địa
trong trường hợp bến thủy nội
địa có quy mô, thông số kỹ
thuật phù hợp với cấp kỹ thuật
cảng thủy nội địa

816/QĐ-
UBND ngày
05/4/2021

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

20 2.001802
Chấp thuận khu vực, địa điểm
tiếp nhận chất nạo vét trên bờ,
nhận chìm ở biển

1709/QĐ-
UBND ngày
01/7/2024

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Tổ chức (không bao
gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước ngoài

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

21 1.013061
Cấp giấy phép thi công công
trình trên đường bộ đang khai
thác

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh; Cấp

Xã
Công khai

22 1.000302
Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải
đường bộ quốc tế giữa Việt
Nam và Campuchia

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

23 1.002829
Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải
đường bộ quốc tế GMS

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

24 1.010704
Cấp, cấp lại Giấy phép liên
vận ASEAN

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

25 1.002817
Cấp, cấp lại Giấy phép liên
vận GMS hoặc sổ TAD

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

26 1.001717
Cấp lại chứng chỉ thẩm tra
viên an toàn giao thông đường
bộ

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài
Đường bộ (Bộ

Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai



27 1.001725
Cấp đổi chứng chỉ thẩm tra
viên an toàn giao thông đường
bộ

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài
Đường bộ (Bộ

Xây dựng)
Cấp Tỉnh Công khai

28 1.001692
Cấp chứng chỉ thẩm tra viên
an toàn giao thông đường bộ

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

29 1.001666
Chấp thuận cơ sở kinh doanh
đào tạo thẩm tra viên an toàn
giao thông đường bộ

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

30 1.010702
Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải
đường bộ quốc tế ASEAN

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

31 1.000321

Đăng ký khai thác tuyến, bổ
sung hoặc thay thế phương
tiện khai thác tuyến vận tải
hành khách cố định giữa Việt
Nam và Campuchia

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

32 1.002847

Đăng ký khai thác tuyến, bổ
sung, thay thế phương tiện
khai thác tuyến vận tải hành
khách cố định giữa Việt Nam
và Lào

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

33 1.000314
Chấp thuận vị trí đấu nối tạm
vào đường bộ đang khai thác

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh; Cấp

Xã
Công khai



34 2.001921

Chấp thuận vị trí, quy mô,
kích thước, phương án tổ chức
thi công biển quảng cáo, biển
thông tin cổ động, tuyên
truyền chính trị; chấp thuận
xây dựng, lắp đặt công trình
hạ tầng, công trình hạ tầng kỹ
thuật sử dụng chung trong
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng
đường bộ; chấp thuận gia
cường công trình đường bộ
khi cần thiết để cho phép xe
quá khổ giới hạn, xe quá tải
trọng, xe bánh xích lưu hành
trên đường bộ

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước
ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không
bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài,
Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh; Cấp

Xã
Công khai

35 1.002798

Phê duyệt phương án tổ chức
giao thông trước khi đưa
đường cao tốc vào khai thác;
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
phương án tổ chức giao thông
đường cao tốc trong thời gian
khai thác

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

36 1.013276
Chấp thuận bổ sung vị trí nút
giao đấu nối vào đường cao
tốc

333/QĐ-
UBND ngày
12/02/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

37 2.000769

Cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng
kiến thức pháp luật về giao
thông đường bộ cho người
điều khiển xe máy chuyên
dùng tham gia giao thông
đường bộ (trường hợp cơ sở
đào tạo đã cấp chứng chỉ
không còn hoạt động)

33/QĐ-UBND
ngày

07/01/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Cán bộ, công chức,
viên chức

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai



38 1.010707

Gia hạn thời gian lưu hành tại
Việt Nam cho phương tiện của
các nước thực hiện các Hiệp
định khung ASEAN về vận tải
đường bộ qua biên giới

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước
ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

39 2.002285
Đăng ký khai thác tuyến vận
tải hành khách cố định

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

40 1.001046
Chấp thuận thiết kế nút giao
đấu nối vào đường quốc lộ
đang khai thác

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước
ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Bộ; Cấp
Tỉnh

Công khai

41 1.001737
Gia hạn thời gian lưu hành tại
Việt Nam cho phương tiện của
Trung Quốc

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

42 1.002268

Đăng ký khai thác tuyến, bổ
sung hoặc thay thế phương
tiện khai thác tuyến vận tải
hành khách cố định giữa Việt
Nam, Lào và Campuchia

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài; Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp,
HTX); Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

43 1.002286
Gia hạn thời gian lưu hành tại
Việt Nam cho phương tiện của
Lào, Campuchia

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước
ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

44 1.001577
Gia hạn thời gian lưu hành tại
Việt Nam cho phương tiện của
Campuchia

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Công dân Việt Nam; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức (không bao gồm
doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước ngoài; Hợp tác
xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

45 1.002063
Gia hạn thời gian lưu hành tại
Việt Nam cho phương tiện của
Lào

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước
ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai



46 1.000703
Cấp Giấy phép kinh doanh vận
tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn
bánh có gắn động cơ

320/QĐ-
UBND ngày
11/02/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước
ngoài; Hợp tác xã

Đường bộ (Bộ
Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

47 1.011710

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy
chứng nhận đủ điều kiện hoạt
động thí nghiệm chuyên ngành
xây dựng (trong trường hợp tổ
chức hoạt động thí nghiệm
chuyên ngành xây dựng thay
đổi địa chỉ, tên của tổ chức
trong Giấy chứng nhận đủ
điều kiện hoạt động thí
nghiệm chuyên ngành xây
dựng đã được cấp)

1741/QĐ-
UBND ngày
25/7/2023

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước
ngoài; Hợp tác xã

Thí nghiệm
chuyên ngành
xây dựng (Bộ

Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

48 1.011708

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ
điều kiện hoạt động thí
nghiệm chuyên ngành xây
dựng (còn thời hạn nhưng bị
mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi
sai thông tin hoặc tổ chức hoạt
động thí nghiệm chuyên ngành
xây dựng xin dừng thực hiện
một số chỉ tiêu trong Giấy
chứng nhận đủ điều kiện hoạt
động thí nghiệm chuyên ngành
xây dựng)

1741/QĐ-
UBND ngày
25/7/2023

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước
ngoài

Thí nghiệm
chuyên ngành
xây dựng (Bộ

Xây dựng)

Cấp Tỉnh Công khai

49 1.009455

Công bố hoạt động bến khách
ngang sông, bến thủy nội địa
phục vụ thi công công trình
chính

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Xã Công khai

50 1.009453

Thỏa thuận thông số kỹ thuật
xây dựng bến khách ngang
sông, bến thủy nội địa phục vụ
thi công công trình chính

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Xã Công khai



51 1.009452
Thỏa thuận thông số kỹ thuật
xây dựng bến thủy nội địa

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Xã Công khai

52 1.009454
Công bố hoạt động bến thủy
nội địa

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người nước ngoài; Doanh
nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ
chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức
nước ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Xã Công khai

53 2.001217

Đóng, không cho phép hoạt
động tại vùng nước khác
không thuộc vùng nước trên
tuyến đường thủy nội địa,
vùng nước cảng biển hoặc khu
vực hàng hải, được đánh dấu,
xác định vị trí bằng phao hoặc
cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước
ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Xã Công khai

54 2.001218

Công bố mở, cho phép hoạt
động tại vùng nước khác
không thuộc vùng nước trên
tuyến đường thủy nội địa,
vùng nước cảng biển hoặc khu
vực hàng hải, được đánh dấu,
xác định vị trí bằng phao hoặc
cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát

1808/QĐ-
UBND ngày
27/6/2025

Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở
nước ngoài; Người nước ngoài; Doanh nghiệp;
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức
(không bao gồm doanh nghiệp, HTX); Tổ chức nước
ngoài; Hợp tác xã

Hàng hải và
đường thủy

(Bộ Xây dựng)
Cấp Xã Công khai
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